
                    Chứng chỉ Số :  Certificate No.:   Wi_8_f_97_VN_**  

 

 

Chứng chỉ nghề   Certificate of Competence   Fähigkeitszeugnis     
 
From: 

Wiap -  KFKOK International CH – 5745 Safenwil – Switzerland  and  

Secondary school of south east area mechanics and electricity,  at Thien Tan Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province  

Anh chị đã hòan thành thực tập: Has finished his/her apprenticeship of: Er/Sie hat die Ausbildung abgeschlossen als: 
 
 

 

        
 

 

To: 

Họ và tên:    Name and First Name:  

Ngày sinh [ ngày.tháng.năm ]: Born [dd.mm.yyyy]:      

Quê quán:                               Origin from:                                  

 

Vietnam  Tiếng Việt English  Tiếng Anh German    Tiếng Đức  Đánhgiá: 
Rating: 
Noten: 

Lắp ráp cơ khí mechanical assembly                          Mechanische Montage   

Các công việc về điện electrical work Elektrische Arbeiten   

Gia công cơ khí mechanical machining Mechanische Bearbeitung   

Thiết kế ,vẽ tay ,vẻ CAD , kho tàng, 
chuẩn bị sản xúất ,vi tính ,công nghệ 
thông tin IT           

Design, hand drawing, CAD, 
Storage, Process Planning, 
Computer IT 

Konstruktion,Handzeichnen, CAD, 
Lager, Avor, Computer IT  

  

Đào tạo tổng quát ,kiến thức cơ bản General education, basic 
knowledge 

Allgemeinbildung, Basis Wissen   

Tổng số điểm Overall rating Gesamt Note   

                                                                                                       
            Stamp1:   

           

 

  

    

           Stamp2:  

          

 

 

 

 

Tên:                          Name:       Name:            Name:   
 
Chức vụ:                 Title:    Title:            Title:  
 
Ngày:                        Date:     Date:           Date: 
 
 
Ký tên:                     Sign:      Sign:           Sign:  

 

 

Bách Nghệ thực hanh   - Polypractician -   Polypraktiker 

2 = unbrauchbar 
4 = sehr schwach 
6 = schwach 
8 = ungenügend 
10 = genügend  
12 = ziemlich gut 
14 = gut 
16 = sehr gut 
18 = ausgezeichnet 
20 = perfekt  

 

2 = useless 
4 = very weak 
6 = weak 
8 = insufficient 
10 = enough 
12 = pretty good 
14 = well 
16= very good 
18 = excellent 
20 = perfect 

2 = vô dụng 
4 = rất  yếu 
6 = yếu 
t 8 = không đủ 
10 = đủ 
12 = khá tốt 
14 = tốt 
16 = rất tốtt 
18 = tuyệvời 
20 = hòan hảo 

 


